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Mã loại hình xuất nhập khẩu
vn.thuong-mai-hai-quan.thu-tuc-chung-tu-hai-quan.ma-loai-hinh-xuat-nhap-khau
Các mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định 1357/QĐ-TCHQ, gồm tên loại hình 
và hướng dẫn sử dụng.

Version 1357/QĐ-TCHQ, ban hành ngày 18/05/2021   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật monthly
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TỔNG SỐ MÃ LOẠI HÌNH

40
mã
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NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 1357/QĐ-TCHQ, ban hành ngày 18/05/2021
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Hải quan
Tổng cục Hải quan (văn bản gốc; bản PDF được lưu trên trang chuyên ngành) — Quyết định 1357/QĐ-TCHQ về bảng mã 
loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng
https://thuvienxuatnhapkhau.com/wp-content/uploads/2021/05/Quyet-dinh-1357-QD-TCHQ-1.pdf
Cục Hải quan — Công văn hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị khách hàng trả lại
https://files.customs.gov.vn/CustomsCMS/DONG_NAI/2026/4/3/14828_CHQ_GSQL_03_04_2026.pdf
Tổng cục Hải quan — Tổng cục Hải quan & Tổng cục Thống kê (GSO)
https://customs.gov.vn
Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử 
dụng
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-1357-QD-TCHQ-2021-Bang-ma-loai-hinh-xuat-khau-nhap-khau-va-huong-dan-
su-dung-474672.aspx?tab=7
Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính — Công văn về xuất khẩu linh kiện lỗi; dẫn chiếu Quyết định 1357/QĐ-TCHQ
https://files.customs.gov.vn/CustomsCMS/DONG_NAI/2025/1/6/28_TCHQ_GSQL_03_01_2025.pdf
Cổng Thông tin Chính sách Hàng hóa Xuất nhập khẩu — Quyết định 1357/QĐ-TCHQ – thuộc tính văn bản và hiệu lực
https://khaibaohaiquan.com/quyet-dinh-1357-qd-tchq/
Caselaw Việt Nam — Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng 
dẫn sử dụng
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/363046-quyet-dinh-so-1357-qd-tchq-ngay-18-05-2021-ve-bang-ma-loai-hinh-xuat-khau-nhap-khau-va-
huong-dan-su-dung-ban-hanh-boi-tong-cuc-hai-quan
Thư Viện Pháp Luật — Công văn 21423/CHQ-GSQL ngày 08/09/2026 hướng dẫn mã loại hình tờ khai hải quan
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-21423-CHQ-GSQL-2026-thu-tuc-hai-quan-nguyen-lieu-vat-tu-chuyen-sang-
hop-dong-gia-cong-khac-724069.aspx?ac=emails
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